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DỰ THẢO
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa 
Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải báo cáo đánh giá tác động chính sách trong Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Đánh giá sơ bộ nội dung Nghị định
- Luật Giao thông đường thủy nội địa đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005.  Sau 9 năm thực hiện Luật đã phát huy tốt tác dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa nói riêng và giao thông vận tải nói chung. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, hệ thống pháp luật Việt Nam và thế giới, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Giao thông đường thủy nội địa đã phát sinh một số vấn đề cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời. Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 05/2014/LCTN công bố Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004.

Nhằm cụ thể hóa những quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung số 48/2014/QH13, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa là để bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước đi vào nề nếp góp phần thúc đẩy phát triển vận tải và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó: 

+ Điều kiện về kinh doanh vận tải đường thủy nội địa ban hành tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ có 32 điều kiện, cắt giảm 27 điều kiện, sửa đổi bổ sung và gộp lại còn 2 điều kiện đối với điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa.
+ Cắt giảm 2 điều kiện đối với hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa tại Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ.
+ Cắt giảm 6 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Trong quá trình rà soát, nghiên cứu đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thành lập Tổ soạn thảo để thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu thực hiện đánh giá chính sách cho dự thảo Nghị định, trước mắt là cung cấp cơ sở để trao đổi về nội dung của Dự thảo một cách minh bạch và giúp các cơ quan có thẩm quyền có dữ liệu đánh giá lợi ích của các phương án đang xem xét, mục tiêu lâu dài là giúp việc thực thi Nghị định có hiệu quả.

Trong quá trình xây dựng Tổ soạn thảo đã rà soát các điều kiện chủ yếu thực hiện theo 02 tiêu chí mà Bộ Giao thông vận tải đã đặt ra nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp ra nhập thị trường gồm:

Một là cắt bỏ những điều kiện không phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường như các điều kiện về quy mô, vốn tối thiểu, các quy định can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của doanh nghiệp .

Hai là bỏ những điều kiện mang tính quản lý trong quá trình hoạt động để giảm bớt điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, tránh các trường hợp phải đầu tư dàn trải ngay từ khi chưa đủ điều kiện được gia nhập thị trường. Đảm bảo các điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Tổ soạn thảo đã xác định các vấn đề ưu tiên đánh giá theo phương pháp hệ thống. Tổ soạn thảo đã đưa ra các vấn đề cần phân tích đánh giá: 

 (1) Điều kiện về kinh doanh vận tải thủy nội địa.

 (2) Điều kiện về hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa.

 (3) Điều kiện về kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Nội dung đánh giá bao gồm: xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khách có liên quan.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

1. Đánh giá tác động đối với các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ.
- Việc quy định về điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực: Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; thuyền viên phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải; nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định có liên quan của pháp luật về du lịch; người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác; có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định có liên quan của pháp luật về du lịch (thực hiện theo Luật Du lịch).
- Điều kiện về năng lực sản suất: Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; phương tiện phải phù hợp với hình thức và phương án kinh doanh; văn bản chấp thuận tuyến hoạt động và phương án khai thác tuyến của cơ quan có thẩm quyền nơi đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định; có nơi neo đậu cho phương tiện phù hợp với phương án khai thác tuyến và bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường theo quy định; phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo; có hợp đồng với người thuê vận tải; đơn vị kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận vận tải hành khách ngang; phải đón, trả hành khách tại bến đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động; phương tiện phải được cấp biển hiệu riêng cho phương tiện vận chuyển khách du lịch (thực hiện theo Luật Du lịch).
- Điều kiện mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba; kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đáp ứng các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa nguy hiểm. Việc vận chuyển hàng hóa có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Là những điều kiện mang tính quản lý trong quá trình hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

- Việc cắt giảm các điều kiện nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường; phân định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan.

- Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu vào đối với điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư. Đồng thời, kế thừa quy định tại nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.
2. Đánh giá tác động đối với điều kiện về hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa quy định tại Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015
- Điều kiện quy định về có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; Có phương án bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, an toàn, vệ sinh lao động và kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đây là điều kiện mang tính quản lý trong quá trình hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Tránh các trường hợp đầu tư dàn trải ngay từ khi chưa đủ điều kiện gia nhập thị trường (chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoặc cho phép hoạt động). 
- Việc cắt giảm các điều kiện nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.
- Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu vào đối với điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa, phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư. Đồng thời, kế thừa quy định tại Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

3. Đánh giá tác động đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định tại tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 Việc quy định có lý lịch rõ ràng; phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe làm việc; đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật trở lên hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp các trường cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật; đối với giáo viên dạy lý thuyết, ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều này, giáo viên dạy lý thuyết còn phải tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề đúng chuyên ngành hoặc tương đương chuyên ngành được phân công giảng dạy, theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo phải có tối thiểu 50% giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy theo từng chương trình loại, hạng.
- Việc cắt giảm các điều kiện nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường; phân định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan.

Với phân tích đánh giá tác động nêu trên cho thấy việc nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. 
III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH. 
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa đã được kế thừa các quy định tại các Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đã và đang được triển khai thực hiện. Việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa gồm các nội dung của 3 nghị định nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành. Các nội dung trong Dự thảo Nghị định đều mang tính thống nhất, đồng bộ với các quy định khác có liên quan, đặc biệt là phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
IV. SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC QUY ĐỊNH ĐỊNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI CÁC THOẢ THUẬN QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA KÝ KẾT HOẶC GIA NHẬP. 
Các quy định trong dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa của Chính phủ phù hợp và không trái với các thoả thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập. 

V. TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Việc triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định trên cơ sở rà soát để đơn giản hoá thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thời gian và minh bạch. Chính vì vậy, các nội dung nêu tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung là hoàn toàn khả thi.

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung trên cơ sở rà soát để đơn giản hoá thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thời gian và minh bạch. Chính vì vậy, các nội dung nêu tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung là hoàn toàn khả thi.

Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc đánh giá tác động Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa của Chính phủ./.
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